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60 jobber på vietnamesisk

Kontorjobber på vietnamesisk
doktor bác sĩ

arkitekt kiến trúc sư

sjef quản lý

sekretær thư ký

styreformann chủ tịch

dommer (domstol) thẩm phán

advokat luật sư

regnskapsfører kế toán viên

lærer giáo viên

professor giáo sư

programmerer lập trình viên

politiker chính trị gia

tannlege nha sĩ

statsminister thủ tướng

president tổng thống

assistent trợ lý

aktor công tố viên

praktikant thực tập sinh

bibliotekar thủ thư

konsulent tư vấn viên
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Håndverksjobber på vietnamesisk
bonde nông dân

lastebilsjåfør tài xế xe tải

lokfører người lái tàu hỏa

slakter người bán thịt

konstruksjonsarbeider công nhân xây dựng

snekker thợ mộc

elektriker thợ điện

rørlegger thợ sửa ống nước

mekaniker thợ cơ khí

rengjører nhân viên vệ sinh

gartner người làm vườn

fisker ngư dân
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Andre jobber på vietnamesisk
politimann cảnh sát

brannmann lính cứu hỏa

sykepleier y tá

pilot phi công

flyvertinne tiếp viên hàng không
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jordmor nữ hộ sinh

kokk đầu bếp

kelner bồi bàn

skredder thợ may

kasserer thu ngân

resepsjonist lễ tân

optiker bác sĩ mắt

soldat bộ đội

bussjåfør tài xế xe buýt

livvakt vệ sĩ

prest thầy tu

fotograf nhiếp ảnh gia

dommer (sport) trọng tài

reporter phóng viên

skuespiller diễn viên

danser vũ công

forfatter tác giả

nonne nữ tu

munk nhà sư

trener huấn luyện viên

sanger ca sĩ

artist nghệ sĩ

designer nhà thiết kế


